
 

 

 
 

  Phụ nữ mang thai
  Người sống cùng hoặc chăm sóc trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi 
  Nhân viên dịch vụ y tế cấp cứu và chăm sóc sức khỏe 
  Tất cả những người 6 tháng đến 24 tuổi  
  Tất cả những người từ 25 đến 64 tuổi mà có các tình trạng bệnh lý mãn tính hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch 

Sau khi nhu cầu vắc-xin cho những người nêu trên đã được đáp ứng, những người sau đây cũng nên được chủng ngừa: 

Người lớn khỏe mạnh từ 25 đến 64 tuổi 
Người lớn từ 65 tuổi trở lên 

 
Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng quý vị nói cho người thực hiện chủng ngừa cho quý vị biết nếu như quý vị dị ứng với trứng, có các phản ứng dị 
ứng nghiêm trọng khác, hoặc có một tình trạng bệnh lý. Đây có thể không phải là lý do để không chủng ngừa, nhưng nhân viên y tế sẽ 
giúp quý vị quyết định. 
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Cúm H1N1 năm 2009: 
Chủng Ngừa

CHỦNG NGỪA LÀ CÁCH BẢO VỆ TỐT NHẤT KHỎI NHIỄM CÚM VÀ LÀM LÂY LAN CÚM. Năm nay, có các loại vắc-xin để phòng ngừa cúm 
theo mùa và cúm H1N1 2009. Vắc-xin cúm theo mùa sẽ không bảo vệ được quý vị khỏi vi-rút cúm H1N1 2009.

Một số người có nguy cơ cao nhiễm cúm H1N1 2009 hoặc các bị biến chứng liên quan, hoặc tiếp xúc gần với trẻ sơ sinh còn quá nhỏ nên 
không tiêm chủng được. Những người này được khuyến cáo chủng ngừa cúm H1N1 2009 ngay khi vắc-xin sẵn có. 

Những người được khuyến cáo nên chủng ngừa H1N1 2009 trước tiên là:

CÓ HAI DẠNG VẮC-XIN H1N1 2009 ĐANG ĐƯỢC SẢN XUẤT: vắc-xin cúm H1N1 2009 "dạng tiêm" được tiêm bằng một mũi tiêm, thường là 
vào cánh tay; và vắc-xin cúm H1N1 2009 “dạng xịt qua đường mũi”, được xịt vào trong mũi. Trong khi tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều 
có thể dùng vắc-xin dạng tiêm, thì vắc-xin dạng xịt qua đường mũi (LAIV) dành cho người khỏe mạnh từ 2-49 tuổi mà không đang mang thai. 
Hãy hỏi người thực hiện chủng ngừa xem vắc-xin dạng xịt qua đường mũi có phù hợp với quý vị không. Cho dù dùng vắc-xin dạng nào, thì trẻ 
em từ 9 tuổi trở xuống cũng nên dùng hai liều vắc-xin cách nhau khoảng một tháng. Trẻ lớn hơn và người lớn chỉ cần một liều.

VẮC-XIN CÚM CÓ HỒ SƠ AN TOÀN RẤT TỐT TRONG QUÁ KHỨ. Vắc-xin cúm H1N1 2009 được dự kiến có độ an toàn tương tự như vắc-xin cúm 
theo mùa, với hồ sơ an toàn rất tốt trong quá khứ. Trong nhiều năm, hàng trăm triệu liều vắc-xin cúm theo mùa đã được sử dụng, và các vấn đề 
nghiêm trọng là hiếm gặp.

NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUY CƠ CAO BỊ BIẾN CHỨNG DO CÚM CŨNG NÊN CHỦNG NGỪA PHẾ CẦU KHUẨN. Vắc-xin phế cầu khuẩn (viêm phổi) 
được khuyến cáo đối với người cao tuổi, và người từ 2 tuổi trở lên mà có các bệnh mãn tính, bị suy giảm hệ miễn dịch, hoặc bệnh hen. Thông 
thường người lớn cần dùng một liều vắc-xin phế cầu khuẩn, nhưng trong một số trường hợp, có thể cần thêm liều thứ hai cách liều thứ nhất 5 
năm.  


